
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

a. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long
b. Mã số: ĐTĐL.CN-11/17
c. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.950 triệu đồng.

d. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: Từ tháng 01/2017 đến 12/2019 được gia hạn đến tháng 06/2020 theo Quyết định số 3709/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2019.
e. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trần Chí Trung
f. Các thành viên tham gia chính: 
	TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác

	1
	PGS.TS Trần Chí Trung
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	2
	ThS. Đinh Vũ Thùy
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	3
	ThS. Phạm Văn Ban
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	4
	TS. Nguyễn Hồng Trường
	Trung tâm tư vấn PIM-Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	5
	PGS.TS Trần Thị Thu Hà
	Đại học Lâm nghiệp 

	6
	TS. Vũ Ngọc Hùng
	Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam-Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

	7
	PGS.TS Trịnh Văn Hạnh
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	8
	ThS. Nguyễn Xuân Thịnh
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	9
	ThS. Võ Thị Kim Dung
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

	10
	ThS. Trần Việt Dũng
	Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 9/2020 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học: 
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 
a) Dạng I:
· 01 mô hình quản lý bền vững dải bờ biển Đông 

· 01 mô hình quản lý bền vững dải bờ biển Tây 
b) Dạng II:

· Báo cáo phân tích đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện trong quản lý dải bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long và các nhân tố ảnh hưởng

· Báo cáo đề xuất cơ chế, công cụ chính sách, bộ tiêu chí đánh giá mô hình quản lý bền vững dải ven biển đồng bằng sông Cửu Long (cơ sở hạ tầng, RNM, sử dụng đất)

· Tài liệu hướng dẫn quản lý bền vững cơ sở hạ tầng, RNM, sử dụng đất dải bờ biển đồng bằng sông Cửu Long

· Báo cáo kết quả tập huấn.

· Báo cáo tổng hợp kết quả KHCN đề tài;
· Báo cáo tóm tắt kết quả KHCN đề tài;

b) Dạng III 

· Công bố khoa học:

+ 03 Bài báo tạp chí trong nước: 
+ 02 Bài báo hội nghị quốc tế/trong nước:
· Kết quả tham gia đào tạo:


+ Đào tạo được 03 Thạc sỹ: 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:
a) Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

i) Đề xuất cơ chế, công cụ chính sách, mô hình quản lý cơ sở hạ tầng đê biển: 
· Đề xuất, kiến nghị một số cơ chế chính sách về quản lý đê biển: Thẩm quyền của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều

· Đề xuất các công cụ chính sách góp phần đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, trong công tác quản lý hệ thống đê biển vùng ĐBSCL là: Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý nhân dân; Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

· Xây dựng quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang

· Đề xuất mô hình quản lý đê nhân dân phù hợp cho vùng ven biển ĐBSCL, các tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình

ii) Đề xuất cơ chế, công cụ chính sách, mô hình quản lý bền vững rừng ngập mặn: 
- Đề xuất, kiến nghị cơ chế đồng quản lý đối với rừng ngập mặn ven biển, cơ chế giải pháp cải thiện mối quan hệ hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng ven biển; Cơ chế, giải pháp xã hội hoá đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng phòng hộ ven biển. 
· Đề xuất các công cụ chính sách góp phần đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, trong công tác quản lý rừng ngập mặn ven biển vùng ĐBSCL là: Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong xử lý vi phạm bảo vệ rừng; Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý rừng phòng hộ với chính quyền địa phương, cơ quan Kiểm lâm thực hiện bảo vệ rừng.  

· Đề xuất các mô hình quản lý tổng hợp rừng ngập mặn và phát triển sinh kế theo cách tiếp cận quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng để phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng là: (1) Mô hình Tổ bảo vệ rừng có các hình thức như Tổ tự quản bảo vệ rừng phòng hộ và An ninh trật tự, Tổ bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế; (2) Mô hình Đồng quản lý và (3) Mô hình cộng đồng quản lý rừng. Đề xuất các tiêu chí đánh giá hiệu quả mô hình

iii) Đề xuất cơ chế, giải pháp quy hoạch sử dụng đất ven biển
· Đề xuất phương pháp quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia (PLUP) để thực hiên nội dung “Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất” của Thông tư 29/2014/TT-BTNMT.

· Đề xuất một số giải pháp quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển ĐBSCL. 

iv) Xây dựng 3 mô hình quản lý bền vững dải ven biển tại xã Long Điền Đông (Bạc Liêu), xã Vĩnh Hải (Sóc Trăng) và xã Tân Thạnh (Kiên Giang)
· Xây dựng 3 mô hình quản lý tổng hợp rừng ngập mặn và phát triển sinh kế tại xã Long Điền Đông (Bạc Liêu), xã Vĩnh Hải (Sóc Trăng) và xã Tân Thạnh (Kiên Giang). Các mô hình này đã áp dụng thí điểm một số cơ chế quản lý bền vững rừng ngập mặn như cơ chế khoán bảo vệ rừng, cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng 
· Áp dụng phương pháp quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia (PLUP) gắn với phân tích đa chỉ tiêu (MCE) để xây dựng đề án quy hoạch sử dụng đất cho 2 xã Vĩnh Hải và Tân Thạnh
b) Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

· Đối với các đơn vị tham gia đề tài, đây là một cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên nghiên cứu tiếp cận quản lý tổng hợp dải ven biển. Thông qua đề tài, họ sẽ có thể dùng kiến thức chuyên ngành của mình ứng dụng và kiếm nghiệm qua thực tế, đồng thời tiếp nhận các tri thức, cách tiếp cận, phương pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng, đồng quản lý rừng ngập mặn và tài nguyên thiên nhiên.
· Nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ của Trung tâm tư vấn PIM-Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong lĩnh vực thể chế, chính sách quản lý cơ sở hạ tầng đê biển, rừng ngập mặn ven biển;

· Tăng cường hợp tác, nghiên cứu giữa các đơn vị nghiên cứu trong các lĩnh vực liên ngành;

· Các địa phương xây dựng mô hình quản lý tổng hợp rừng ngập mặn kết hơp phát triển sinh kế sẽ phát triển sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ rừng, sử dụng đất ven biển hiệu quả bền vững. 
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

a) Hiệu quả kinh tế

· Áp dụng nhân rộng các mô hình quản lý tổng hợp rừng ngập mặn kết hơp phát triển sinh kế giúp tăng thu nhập cho người dân

- Đề xuất các cơ chế trao quyền cho cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn; cơ chế, giải pháp xã hội hoá đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng phòng hộ ven biển đem lại hiệu quả giảm gánh nặng đầu tư của nhà nước.

b) Hiệu quả xã hội

· Xây dựng các mô hình trình diễn và tổ chức tập huấn cho cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, phát huy năng lực của cộng đồng về quản lý bền vững tài nguyên rừng ngập mặn, tài nguyên đất và cơ sở hạ tầng đê biển

· Áp dụng các quy chế quản lý đê nhân dân sẽ phát huy cộng đồng tham gia bảo vệ đê biển sẽ đem lại hiệu quả giảm các vi phạm về pháp luật đê điều

· Áp dụng các cơ chế, công cụ chính sách quản lý rừng ngập mặn, các mô hình quản lý tổng rừng ngập mặn sẽ đem lại hiệu quả giảm các vi phạm lâm luật, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, giúp tăng thu nhập của người dân tạo động lực cho các hộ nhận khoán gắn bó với rừng, 

IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về tiến độ thực hiện: Nộp hồ sơ đúng hạn 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đạt  
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